
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ PHÚC THỌ LÂM HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /NQ-UBBC Phúc Thọ Lâm Hà, ngày     tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Phúc Thọ Lâm Hà khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ PHÚC THỌ LÂM HÀ

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 
85/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 83/2025/QH15 ngày 
24/6/2025;

Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã 
Phúc Thọ Lâm Hà khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031. 

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân xã Phúc Thọ Lâm Hà khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031
 (có danh sách kèm theo).

          Điều 2: Điều khoản thi hành
         1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam xã; các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân xã Phúc Thọ Lâm Hà khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:                                                                          TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Nội vụ (b/c);                                                    
- Các đơn vị bầu cử ĐBHĐND xã;
- Thành viên UBBC xã;                                      
- Các Ban bầu cử, Tổ bầu cử;
- Trung tâm dịch vụ tổng hợp (đưa tin);
- Ban nhân dân các thôn trên địa bàn xã.
- Trang tin điện tử xã;
- Lưu: UBBC.

CHỦ TỊCH

Trần Đức Thêm
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Mẫu 26/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ PHÚC THỌ LÂM HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHÚC THỌ LÂM HÀ KHÓA II,

NHIỆM KỲ 2026-2031

STT Họ và tên (2) Đơn vị
bầu cử

Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay(3)

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ(4) Nơi công tác Ngày vào Đảng
(nếu có) Đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chúGiáo

dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 Hoàng Văn Hải

Đơn vị bầu
cử 01

08/01/1975 Nam  Việt
Nam Kinh  Không  Xã Phúc Thọ, TPHà Nội

Thôn Phúc Hưng, xã
Phúc Thọ Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng 

12/12 Đại học Luật Trung cấp Chứng chỉ B
tiếng Anh  Phó chủ tịch HĐND xã HĐND xã Phúc Thọ

Lâm Hà 06/06/2003 Đại biểu HĐND xã Phúc Thọ
Lâm Hà nhiệm kỳ 2021-2026

2 Chế Sơn Tùng 25/01/1984 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Thiện Tín,

tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Quảng Đức, xã
Đinh Văn Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Thạc sỹ Quản
lý xây dựng

Thạc
sỹ Trung cấp Chứng chỉ B1

tiếng Anh
Chủ tịch UB MTTQ  xã
Phúc Thọ Lâm Hà

UB MTTQ Việt
Nam xã Phúc Thọ

Lâm Hà
07/08/2018 Không

3 Đàm Thị Hồng 16/04/1990 Nữ  Việt
Nam Tày  Không 

Xã Yên Trạch,
tỉnh Thái
Nguyên

Thôn Phúc Tân, xã
Phúc Thọ Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học quản lý
Giáo dục

Chứng chỉ B
tiếng Anh

Người HĐKCT thuộc
UBMTTQVN xã Phúc
Thọ Lâm Hà, Phó BTCB
thôn Phúc Tân

UBMTTQ Việt Nam
xã Phúc Thọ Lâm Hà 08/03/2016 Không

4  Đào Đức Oai
Đơn vị bầu

cử 02

30/12/1976 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Đông Anh,

TP Hà Nội
Thôn Văn Hà, xã
Đinh Văn Lâm Hà 12/12 Đại học  Quản

trị Kinh doanh Cao cấp
Chứng chỉ tiếng
K'Ho,Tiếng
Anh B

Bí thư Đảng ủy, CT
HĐND  xã

Đảng ủy xã Phúc
Thọ Lâm Hà  05/06/2001 - Đại biểu HĐND xã Phúc Thọ

Lâm Hà nhiệm kỳ 2021-2026

5 Vi Văn Sơn 05/09/1982 Nam  Việt
Nam Nùng  Không  Xã Tân Sơn, tỉnhBắc Ninh

Thôn Phúc Hợp, xã
Phúc Thọ Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng

9/12 Bí thư Chi bộ thôn Thôn Phúc Hợp, xã
Phúc Thọ Lâm Hà 09/12/2005 - Đại biểu HĐND xã Phúc Thọ

Lâm Hà nhiệm kỳ 2021-2026

6 Nguyễn Văn Danh

Đơn vị bầu
cử 03

15/05/1971 Nam  Việt
Nam Kinh Không Xã Vĩnh Kim,

tỉnh Vĩnh Long

 Thôn Phúc Tiến, xã
Phúc Thọ Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học Luật Trung cấp Trưởng Ban Xây dựng
Đảng

Đảng uỷ xã Phúc
Thọ Lâm Hà 30/3/1994 - Là ĐB HĐND xã Phúc Thọ

(cũ) NK 1999 -2004; 2004 -
2011; 2011 -2016; 2016 – 2021.

7 Vi Văn Hà 10/10/1986 Nam  Việt
Nam Nùng  Không  Xã Nhân Lý,

tỉnh Lạng Sơn 

Thôn Lâm Bô, xã
Phúc Thọ Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng

12/12
Đại Học Quản
trị Kinh Doanh,
Đại Học Luật

Trung cấp Bí thư Chi bộ UBND xã Phúc Thọ
Lâm Hà 05/11/2019 Đại biểu HĐND xã Phúc Thọ

Lâm Hà nhiệm kỳ 2021-2026

8 Hoàng Thị Thủy 
Đơn vị bầu

cử 04

16/08/1986 Nữ  Việt
Nam Kinh Không Xã Hoằng Châu,

tỉnh Thanh Hóa
Xã Phúc Thọ Lâm
Hà, tỉnh Lâm Đồng 12/12

Đại học Việt
Nam Học, Đại
học Kinh tế
Nông nghiệp

Trung cấp Chứng chỉ B2
tiếng Anh 

Phó trưởng ban VH-XH
HĐND xã

HĐND xã Phúc Thọ
Lâm Hà 05/09/2011

-  Đại biểu HĐND huyện Lâm
Hà, nhiệm kỳ 2021-2026
- Đại biểu HĐND xã Phúc Thọ
(cũ) nhiệm kỳ 2016-2021
- Đại biểu HĐND xã Phúc Thọ
Lâm Hà nhiệm kỳ 2021-2026

9 Vũ Thị Thanh 23/07/1990 Nữ  Việt
Nam Kinh  Công

giáo
Xã Hải Hậu, tỉnh

Ninh Bình

Thôn R’ Hang Trụ,
xã Phúc Thọ Lâm
Hà, tỉnh Lâm Đồng

9/12
Trưởng Ban CTMT
thôn, kiêm chi hội
trưởng chi hội phụ nữ 

Thôn R’ Hang Trụ,
xã Phúc Thọ Lâm Hà 31/12/2017 Đại biểu HĐND xã Phúc Thọ

Lâm Hà nhiệm kỳ 2021-2026

10  Nguyễn Ngọc Tú
Đơn vị bầu

cử 05

17/09/1979 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Dương Hoà,
Thành phố Hà

Nội

Thôn  Quảng Đức xã
Đinh Văn Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học Cao cấp Chứng chỉ tiếng
K'Ho

PBT Thường trực Đảng
ủy

Đảng ủy xã Phúc
Thọ Lâm Hà  09/08/2006

- Đại biểu HĐND huyện Lâm Hà
nhiệm kỳ 2021 -2026
 - Đại biểu HĐND xã Phúc Thọ
Lâm Hà nhiệm kỳ 2021-2026

11 Nguyễn Duy Tâm 01/03/1989 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Hưng Đạo,

TP Hà Nội

Thôn Đoàn Kết, xã
Phúc Thọ Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng

12/12
Thôn Đội trưởng kiêm
Bí thư chi đoàn thôn
Đoàn Kết

Thôn Đoàn Kết, xã
Phúc Thọ Lâm Hà Không Đại biểu HĐND xã Phúc Thọ

Lâm Hà nhiệm kỳ 2016-2021

12 Đàm Văn Quyết
Đơn vị bầu
cử số 06

19/02/1984 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Kháng Chiến,

tỉnh Lạng Sơn

Thôn Thanh Bình, xã
Phúc Thọ Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng 

12/12 Đại học Kinh tế
nông nghiệp Trung cấp Chứng chỉ A

tiếng Anh
PCT UBMTTQ, CT Hội
Nông dân

UB MTTQ Việt
Nam  xã Phúc Thọ

Lâm Hà
05/05/2012 Đại biểu HĐND xã Phúc Thọ

Lâm Hà nhiệm kỳ 2021-2026

13 K’ Lành  16/06/1984 Nam  Việt
Nam Mạ  Công

giáo Lâm Đồng
Thôn Phi Tô, xã
Phúc Thọ Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Sơ cấp Bí thư Chi bộ kiêm
trưởng thôn Phi Tô

Thôn Phi Tô, xã
Phúc Thọ Lâm Hà 08/10/2011 Đại biểu HĐND xã Phúc Thọ

Lâm Hà nhiệm kỳ 2021-2026

14 Trần Đức Thêm

Đơn vị bầu
cử 07

13/10/1974 Nam  Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Hưng,

tỉnh Ninh Bình

Thôn Đa Nung B, xã
Phú Sơn Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng

12/12
Đại học Luật,
Trung cấp Tài

chính
Cao cấp  Chứng chỉ B1

tiếng Anh 
Phó Bí thư Đảng ủy-
Chủ tịch UBND xã

UBND xã Phúc Thọ
Lâm Hà  06/08/2002 Là đại biểu HĐND xã Tân Hà

(cũ) nhiệm kỳ 2016 -2021

15 Nguyễn Thị Giang 28/11/1977 Nữ  Việt
Nam Kinh Không  Xã Quỳnh Phú,

tỉnh Nghệ An 

Thôn Phúc Tân, xã
Phúc Thọ Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học  Sư
Phạm Ngữ văn Trung cấp Chứng chỉ B

tiếng Anh  Hiệu trưởng 
Trường Trung học
cơ sở Phúc Thọ, xã
Phúc Thọ Lâm Hà 

19/07/2007 Đại biểu HĐND xã Phúc Thọ
Lâm Hà nhiệm kỳ 2021-2026

16  Bùi Thị Tâm  '14/07/1971  Nữ Việt
Nam  Kinh   Không  Xã Đức Thịnh,

tỉnh Hà Tĩnh

 Thôn Tân An, xã
Phúc Thọ Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng

 12/12
 Đại học

Khuyến nông
và PTNT

Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu Thôn Tân An,  xã
Phúc Thọ Lâm Hà 03/02/2002 Đại biểu HĐND xã Phúc Thọ

Lâm Hà nhiệm kỳ 2021-2026

17 Phạm Thị Cẩm Dung

Đơn vị bầu
cử 08

01/11/1983 Nữ Việt
Nam Kinh Công

giáo
Xã Hải Lăng,
tỉnh Quảng Trị

Thôn Tân Bình, xã
Phúc Thọ Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học  Kinh
tế - Luật Trung cấp Chứng chỉ B

tiếng Anh 
Phó Chủ tịch UBMTTQ,
Chủ tịch  Hội LHPN

UBMTTQ  Việt
Nam xã Phúc Thọ

Lâm Hà
05/04/2012

 Đại biểu HĐND xã Tân Thanh
nhiệm kỳ 2011-2016; 2016 -
2021.
- Đại biểu HĐND huyện Lâm Hà
nhiệm kỳ 2016-2021.
- Đại biểu HĐND xã Phúc Thọ
Lâm Hà nhiệm kỳ 2021-2026

18 Trần Hồng Sơn 06/09/1978 Nam  Việt
Nam Kinh  Không Xã Hội Thịnh,

tỉnh Phú Thọ

Thôn Kon Pang, xã
Phúc Thọ Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học Kinh tế
nông nghiệp Trung cấp Chứng chỉ

Tiếng K’Ho)
Phó chủ tịch
UBMTTQ,CT Hội CCB

UB MTTQ Việt
Nam  xã Phúc Thọ

Lâm Hà
02/09/2000 Không

19
Nguyễn Thị Diễm
Hiền (Sư cô Thích nữ
Thanh Hạnh)

15/03/1985 Nữ  Việt
Nam Kinh  Phật

giáo
Xã Đạ Tẻ 2, Lâm

Đồng

Thôn Tân Bình,  xã
Phúc Thọ Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng 

12/12 Đại học công
tác xã hội

Tu sĩ, Trụ trì chùa Phước
Bảo

Chùa Phước Bảo,
thôn Tân Bình, xã
Phúc Thọ Lâm Hà

Không Không

20 Lâm Văn Định 

Đơn vị bầu
cử 09

 '02/01/1985 Nam  Việt
Nam Nùng  Không 

Phường Lương
Văn Tri, tỉnh
Lạng Sơn

Phường Nam Gia
Nghĩa, tỉnh Lâm

Đồng
12/12 Đại học Cảnh

sát Nhân dân Trung cấp Chứng chỉ B
tiếng Anh  Trưởng Công an xã Công an Xã Phúc

Thọ Lâm Hà 28/12/2010 không

21 Triệu Thị Kim 09/02/1996 Nữ Việt
Nam Dao  Không  Xã Kim Đồng,

tỉnh Cao Bằng

Thôn Bằng Sơn, xã
Phúc Thọ Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học Luật Trung cấp
Người hoạt động không
chuyên trách UBND xã
Phúc Thọ Lâm Hà,

Phòng Văn hoá - Xã
hội  UBND xã  Phúc

Thọ Lâm Hà
25/06/2017 Đại biểu HĐND xã Phúc Thọ

Lâm Hà nhiệm kỳ 2021-2026

22 Nguyễn Văn Luân 

Đơn vị bầu
cử 10

20/11/1985 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Đại Đồng,

tỉnh Hưng Yên

Thôn Văn Hà, xã
Đinh Văn Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng

12/12
Đại học Quân
Sự, Đại học

Luật
Trung cấp Bộ đội, Chỉ huy trưởng

BCHQS xã
BCHQS Xã Phúc
Thọ Lâm Hà  01/01/2010 Không

23 Nguyễn Bách Tùng 05/12/1969 Nam Việt
Nam Kinh  Không  Xã Dương Hòa,

TP Hà Nội

Thôn Vinh Quang,
xã Tân Hà Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học Luật Trung cấp Chứng chỉ tiếng
K’Ho

Chủ nhiệm Ủy ban
KT Đảng uỷ

Đảng ủy xã Phúc
Thọ Lâm Hà 05/09/2002

- Đại biểu HĐND huyện Lâm Hà
nhiệm kỳ 2016-2021;  2021-2026
- Đại biểu HĐND xã Phúc Thọ
Lâm Hà nhiệm kỳ 2021-2026

24 Lương Kim Chi 19/12/1989 Nữ Việt
Nam Tày   Không  Xã Canh Tân,

tỉnh Cao Bằng

Thôn Tân Hợp, xã
Phúc Thọ Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học Nông
Nghiệp

Chứng chỉ A
tiếng Anh

Chi hội trưởng chi hội
Nông dân thôn Tân Hợp

Thôn Tân Hợp, xã
Phúc Thọ Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng

Không Không

Số đại biểu được bầu của HĐND: 24  đại biểu. Phúc Thọ Lâm Hà, ngày 20 tháng 03 năm 2026
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 24 người. TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Đức Thêm


